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Tây Ninh, ngày            tháng 02 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh Thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy 

sản; 

Căn cứ Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Công văn số 6060/BNN-TY ngày 31/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản năm 2024; 

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 15/01/2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh 

Thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

bệnh thủy sản. Khi có bệnh, kịp thời xử lý, hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Người nuôi trồng thủy sản hiểu và nắm được các chủ trương, chính sách, quy 

định về phòng bệnh thủy sản. 

- Lấy mẫu xét nghiệm định kỳ nhằm phát hiện sớm những ổ dịch trên đàn thủy 

sản nuôi; dự báo khả năng xảy ra dịch bệnh và khả năng tái phát dịch bệnh để có 

phương án phòng bệnh thích hợp. 

- Chủ động giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã,  phường, 

thị trấn nhằm chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và khống 

chế trong diện hẹp, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm 

1.1. Chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh 

- Tăng cường các hoạt động giám sát, khuyến khích, vận động các tổ chức đoàn 

thể của địa phương cùng tham gia công tác giám sát phòng bệnh, báo cáo kịp thời khi 

có dịch bệnh xảy ra. 
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- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh, khi phát 

hiện dịch bệnh trên thủy sản phải tiến hành kiểm tra, xác minh đồng thời lấy mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh. 

1.2. Thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 

1.2.1. Phạm vi, đối tượng  

- Phạm vi: tập trung thực hiện ở những địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn, 

những trang trại sản xuất, ương nuôi giống thủy sản lớn, hoặc ở những vùng nguy cơ 

cao, nghi có dịch bệnh. 

- Đối tượng và loại mẫu: cá tra, cá rô phi, diêu hồng và môi trường. 

- Chỉ tiêu phát hiện mầm bệnh gan thận mủ trên cá tra và vi rút TiLV trên cá rô 

phi, diêu hồng. 

1.2.2 Thời gian và số lượng mẫu lấy 

- Hằng năm tổ chức 01 lần lấy mẫu vào vụ nuôi chính trong năm. 

- Mẫu quan trắc, cảnh báo dịch bệnh 

Mẫu thủy sản: 45 mẫu. Trong đó: 

+ Mẫu cá tra: 30 mẫu. 

+ Mẫu cá rô phi, diêu hồng: 15 mẫu. 

- Mẫu xác minh nguyên nhân gây bệnh 

+ Chỉ thực hiện khi trong ao nuôi thủy sản xảy ra dịch bệnh. 

+ Số lượng mẫu: tùy vào diện tích, mật độ nuôi để xác định số lượng mẫu cần 

phải lấy. 

2. Kiểm dịch và kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống  

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống theo quy 

định. 

- Kiểm dịch giống thủy sản, kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm tra việc quản lý, kinh 

doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường thuốc thú y, 

vắc xin, hóa chất tại địa phương theo đúng quy định. 

3. Thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh 

- Các cơ sở nuôi phòng bệnh cho thủy sản trong toàn bộ quá trình nuôi. Chỉ sử 

dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. 

- Chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm 

trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công bố, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

4. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách quy định về phòng, chống dịch bệnh 

cho động vật thủy sản. Hướng dẫn người nuôi thủy sản các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản, các phương thức nuôi trồng và các biện pháp phòng bệnh tổng hợp trong 

nuôi trồng thủy sản. 
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- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua các bài 

viết đăng Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phổ biến 

thông qua các cuộc hội họp, hội thảo. 

5. Xử lý ổ dịch phát sinh  

Khi có dịch bệnh thủy sản xảy ra trên địa bàn, nhanh chóng triển khai các biện 

pháp chống dịch và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y; Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Thú y. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện: 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:  

- Công tác lấy mẫu giám sát:    39.608.000 đồng. 

- Tuyên truyền:       3.600.000 đồng. 

- Chỉ đạo kiểm tra:     14.000.000 đồng. 

- Chi phí khác:      12.792.000 đồng. 

Dự toán chi tiết kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện:  

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thị xã, 

thành phố Tây Ninh. 

+ UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc các Sở, Ngành có liên quan: Tài chính, Công 

Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận 

tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường../. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở: Tài chính, Công Thương, 

Tài nguyên và Môi trường, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông,  

Giao thông Vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Lưu: VT, CCCN&TY. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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